
 
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 1B – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 1B 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 01/09/2025 đến ngày/To 05/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Đặng Thị Hoa May 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(01/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Ba 
Tuesday 

(02/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Tư 
Wednesday 
(03/09/25) 

1 Toán Hình tròn - Hình tam giác - Hình vuông - Hình chữ nhật 
(T.1) 

HS chuẩn bị SGK Toán 1, VBT Toán, đồ dùng 
học tập (bảng con, bút chì, gôm,…). 

2 TNXH Sinh hoạt trong gia đình  

3 English (Expat) Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB 
Unit 1_ Lesson 4_ SB & WB  

4  Tiếng Việt E e Ê ê 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

5 Tiếng Việt E e Ê ê 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

6 English Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB 
Unit 1_ Lesson 4_ SB & WB  



 
 

 
 

7 English Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB 
Unit 1_ Lesson 4_ SB & WB  

8 STEAM PBL Ánh sáng chiếu nghiêng "Đèn pin, Màu sáp" 

9 STEAM PBL Ánh sáng chiếu nghiêng "Đèn pin, Màu sáp" 

Thứ Năm 
Thursday 

(04/09/25) 

1 Tin học - CN-KT Sáng tạo động vật hoang dã Học tại phòng MakerSpace, học sinh đem theo 
kéo. 

2 Tin học - CN-KT Sáng tạo động vật hoang dã Học tại phòng MakerSpace, học sinh đem theo 
kéo. 

3 Tiếng Việt Thực hành 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

4  Tiếng Việt Ôn tập  
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

5 English (Expat) Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB 
 Máy tính bảng 

6 English (Expat) Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB 
 Máy tính bảng 

7 English (Expat) Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB 
 Máy tính bảng 

8 KNS Giới thiệu môn học - Rèn thói quen học đường  Bút màu, bút chì, hồ dán và kéo. 

9 Toán Hình tròn - Hình tam giác - Hình vuông - Hình chữ nhật 
(T.2) 

HS chuẩn bị SGK Toán 1, VBT Toán, đồ dùng 
học tập (bảng con, bút chì, gôm,…). 

Thứ Sáu 
Friday 

(05/09/25) 

1 - 5 KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

6 English Review Unit 1 & Check WB  



 
 

 
 

 

7 English Review Unit 1 & Check WB 
  

8 HĐTN Ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên  

9 HĐTN Ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên  


